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Mẫu nhãn Viên nang cứng MAXXMUCOUS- AC 200

3Ô Y duÿcách Hộp 1 túi nhôm x 1vỉ x 10viên
100% real size
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Tên sản phẩm Mẫu nhãn Viên nang cứng MAXXMUCOUS - AC 200

Quy cách Hộp 1 túi nhôm x3 vỉ x 10 viên

Tỉlệ 90%real size
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Tên sản phẩm Mẫu nhãnViên nang cứng MAXXMUCOUS- AC200

Quy cách Hộp 1 túi nhôm x 10 vỉ x 10 viên

Tỉlệ 55%real size
 

Ac
et

yle
ys

te
in

e2
00

m
g

Ac
et

ylc
ys

te
in

 2
00

 m
g.

m
& 

bh
 A

M
PH

AR
CO

 U
.S

.A

https://nhathuocngocanh.com/



00£ DV-SNOINWXXVW

:qH :XS1

Tỉlệ

2Tén san pham
Quy cách

Mẫu nhãn MAXXMUCOUS - AC 200 Túi

nhôm10vỉx 10 viên

55% real size

https://nhathuocngocanh.com/



Tên sản

phẩm

Quycách

Mẫu nhãn Viên nang cứng MAXXMUCOUS- AC 200

 AAAMPHARCOU.S.A 

Vỉ nhôm - PVC

100% real sizeTỉlệ

0 Acetylcystein200mg

200 Acetylcysteine200mg

 ếMAXXMUCOUS*ACMAXà
0 Acetylcystein200mg 200 Acetylcystein2d
Sản xuất& Phânphốibởi: Sản xuất
CONGTYCPDPAMPHARCOU.S.A CONG
 KV AMPHARCOU.S.A xe AMPH,

'OUS“ACMAXXMUCOUS-A
200 Acetylcysteine200mg
luted by: Manufactured & Distributed by:
3 AMPHARCOU.S.APJSC
wR AMPHARCO U.S.A

 
200 Acetylcyst é

 
Manufactured&Distributedby:
AMPHARCOU.S.APJSC 
wk AMPHARCO U.S.A

Sản xuất & Phân phối bởi:
CÔNGTYCPDPAMPHARCOU.S.A
w'k AMPHARCO U.S.A

https://nhathuocngocanh.com/



MAXXMUCOUS-AC200

AC€fyÏCWSf€IT... .Sc.Sc.v.s...2v..er.rxe.rr.re.rc-ee200mg
Tá được: Microcrystalline cellulose, Natri starch glycolat,

Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Lactose.
. M6tasanpham:

Viên nang cứng số 1, nắp màu xanh lá cây có ¡in chữ
AMPHARCO U.S.A màu đen, thân màu xanh lá cây nhạt có
in logonehÊ và 4 vạch màu đen, bên trong chứa bột thuốc

màu trăng.
._ Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên. Hộp I vi/túi nhôm, 3 vi/túi
nhôm, hoặc 10 vỉ/túi nhôm.
._ Thuốc dùng cho bệnh øì?

Viên nang cứng MAXXMUCOUS-AC 200 có chứa
acetylcystein— có tác dụng tiêu chất nhầy làm cho ho dễ

dàng hơn.
Viên nang cứng MAXXMUCOUS”-AC 200 dùng đẻ điều

trị rối loạn tiết dịch phế quản, đặc biệt là trong các rối loạn
phế quản cấp tính: viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh

phổi mạn tính.
. Nén ding thuốc này như: thế nào và liều lượng?

Luôn luôn dùng MAXXMUCOUS”-AC 200 theo đúng
chỉ dẫn cúa bác sỹ. Kiểm tra với bác sỹ hoặc dược sỹ nếu

bạn không chắc chắn.
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: Ì viên x3 lần mỗi ngày.

Trẻ em từ 2 -7 fuỗi: | vién x 2 lần mỗi ngày. Nếu trẻ khó
nuốt viên nang nên chuyển sang dùng dạng thuốc bột uống

MAXXMUCOUS? -AC 200.
Thoi gian diéu tri: không được quá 8 đến 10 ngày mà

khôngcósựchỉ dẫncủabác sỹ.
Cáchdùng: Uôngthuốcvớinước.Nên uốngthuốcsaubữa

ăn.
._ Khi nào không nên dùng thuốc này?
KhôngdùngMAXXMUCOUS”-AC200nếu:

Quámẫnvớiacetylcysteinhoặcbấtkỳthànhphầnnàocủa
thuôc.
Trẻ em dưới 2 tuổi.
._ Tác dụng không mong muốn (ADR):

Giốngnhưtấtcảcácthuôc khác, thuốc này cũngcóthể gây
ra các tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng gặp phải.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ phản ứng phụ nghiêm trọng nào
dưới đây, hãy ngừng dùng thuốc và tìm ngay sự trợ giúp về

y khoa. ;
Cáctácdụngphụcóthểgặpkhidùngthuốc:
Itgdp,1/1000<ADR<1/100
Hệ miễn dịch: quá mẫn.
Hệthânkinh:nhứcđầu.
Taiva taitrong: ùtai.
Timmạch:nhịptimnhanh.
Mạchmáu:hạhuyếtáp.

Tiêu hóa: nôn, tiêu chảy, viêm miệng, đau bụng, buồn nôn.
Da và mô dưới da: nôi mày đay, phát ban, phù mạch, ngứa.

Toànthân: sốt.
Hiếmgap,ADR<¹⁄₁.000
Hôhấp, ngựcvàtrungthat: cothắtphếquản,khóthở.
Tiêu hóa: khó tiêu.

Acetylcystein200mg

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Déxatamtaytréem
Thôngbáongaychobácsỹhoặcdượcsỹnhữngtácdụngkhôngmongmuốngặpphảikhi

sử dụng thuốc

Rấthiếm gap,ADR<1/10.000
Hệ miễn dịch: sốc phản vệ, phản ứng phản vệ.
Mạch máu: xuất huyết.
Chưabiếttầnsuấtgặp
Toàn thân: phù mặt.

._ Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm øì khi đang
sir dung thuốc này?

Hãy báo với bác sỹ hoặc dược sỹ nếu bạn đang dùng, gần
đây có dùng hoặc có thể dùng bất kỳ thuốc nào khác, đặc

biệt là các thuốc sau:
o_ Thuốc trị ho: không nên dùngvì ho giúp bài tiết đờm.

©_ Than hoạt tính (dùng trong điều trị ngộ độc, tiêu chảy).
o Thuốc trị nhiễm khuẩn như kháng sinh cefalexin,

cefuroxim, cefadroxil, cefaclor, ceftriaxon. Thuốc này
có thể cản trở hoạt động của các kháng sinh khi dùng
cùng lúc. Nếu bạn gặp phải điều này, hãy uống thuốc

này cách ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống các
kháng sinh.
eo Thuốc trị đau thắt ngực như nitroglycerin.
._ Cần làm øì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nêuquên khôngdùngthuốc đúnggiờthì uông liều đó ngay
khi nhớ ra. Bỏ qua liều đã quên nếu như thời gian nhớ ra

gần với liều tiếp theo. Không uống dồn thêm thuốc vào liều

10.

Quá liêu acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu
chứng của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: đặc biệt là tụt

huyết áp, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Các triệu chứng khác
bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu nội mạch lan tỏa

và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều
acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc

paracetamol. Qua liéu acetylcystein xảy ra khi tiêm truyền
quánhanh vàvới liều quácao.
12.Cần phái làm øì khidùngthuốcquá liều khuyến cáo?

Nếu bạn uốngquá nhiêuthuốc hoặc ai đóvôtình uông phải
thuốc của bạn, hãy liên hệ ngay với bác sỹ, dược sỹ hoặc

bệnh viện gần. nhất.
13. Những điều cần thân trọng khi dùng thuốc này?

Hãy báo với bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn trước khi uống
acetylcystein nếu bạn bi:

©_Nếu bạn bị hen suyễn, vì bạn có thê cần giám sát chặt chẽ
trongkhidùngthuốcnày.

©_Nếu trước khi dùng thuốc bạn bị giảm hoặc mắt khả năng
ho. Nếu vậy, có thể cần phải loại dom bằng cách hút

đờm.
© Nếu bạn bị hoặc có tiền sử loét dạ dày, thuốc này có thé

gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt khi bạn đang
dùng các thuốc khác có nguy cố gây kích ứng niêm mạc

da day.
o Vién nang cứng M UCOUS-AC 200 có chứa

lactose:Nếubạn đãđhợcbácsỹnóirằngbạnkhôngdung

._
A. HUONGDANSỬDỤNGTHUÓCCHOBỆNHNHÂN

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

kế tiếp đề bù liêu đã quên.
Cầnbáoquảnthuốcnàynhưthếnào?
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực
tiếp và nơi âm ướt.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?
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nạp được một số loại đường, hãy liên hệ với bác sỹ của
bạn trước khi dùng thuôc này.

Sửdụngthuốcchophụ nữcóthai:
Nêu bạn đang mang thai, nghi ngờ có thai hoặc dự định mang thai,
hãy hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước khi dùng thuôc này.
Sứdụngthuốcchophụnữchoconbú:
Nếu bạn đang cho con bú, hãy hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược
sỹtrướckhidùngthuốcnày.
Ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Đượclựchọc
Ma ATC: ROSCBO1

Acetylcystein (N-acetylcystein) là dan chat N-acetyl cla L-
cystein, một acid amin tự nhiên. Acetylcystein có tác dụng

tiêu chất nhay do sulhydryl tự do làm giảm độ quánh của
đàm ở phổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối

disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đàm ra
ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ

học. Tác dụng này mạnh nhất ở pH 7-9.
Dượcđộnghọc

Sau khi uống, acetylcystein được hấpthu nhanh ởđườngtiêu
hóa và đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến I

giờ sau khi uống liều 200 đến 600 mg, bị gan khử acetyl
thànhcysteinvàsauđóđượcchuyên hóa. Sinh khảdụngkhi

uống thấp và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và
chuyên hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải thận có thể

chiếm30%độthanhthảitoànthân.
Thể tích phân bồ là 0,47 lít/ kg; tỉ lệ gắn protein huyết tương
83%
2. Chíđịnh

Viênnang cứng MAXXMUCOUS”-AC 200 được chỉ định
dé điều trị rối loạntiết dịch phế quản, đặc biệt là trong các

rối loan phế quản cấp tính: viêm phế quản cấp và đợt cấp của
bệnh phôi mạn tính.
._Liềulượngvàcáchdùng
‘Lida dung:
— Nguoi lon và trẻ em trên 7 tuổi: Ìviên |x 3 lần mỗi ngày.
—_ Trẻ em từ 2 -7 tudi:  1 viên x 2 lần mỗi ngày.  Nếu trẻ gap

van dé về nuốt viên nang thì  nên chuyền sang dạng thuốc
bột uốngMAXXMUCOUS®-AC 200 thích hợp hơn cho

nhómtuổinay.
Thoi gian điều trị: không dùng qua 8 đến 10 ngày mà không

có chỉ dẫn của bác sỹ.
Cách dùng: Uống thuốc với nước. Nên uống thuốc sau bữa

ăn.
. Chốngchỉđịnh

- Quámẫnvới acetylcysteinhoặc bấtkỳthành phầnnàocủa
thuốc.
- Trẻemdưới2tuổi.
. Cánhbáovàthântrọng

Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu
dùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co

thắt phê quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như
salbutamol (thuốc beta-2 adrenergic chon loc, tac dung ngắn)

hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) và phải ngừng
acetylcysteinngay.

Acetylcystein thường không ảnh hưởng đến khả năng lái xe
và vận hành máy móc. Nếu bạn gặp phải các tác dụng phụ
có ảnh hưởng đến các khả năng này, không lái xe hoặc vận

hành máy móc cho đến khi các tác dụng phụ này hoàn toàn
biên mât.
14. Khi nàocầnthamvấn bácsỹ,dượcsỹ?

- Thông báo cho bác sỹ, dược sỹ những tác dụng bất lợi gặp
phảikhisửdụngthuốc.

- Nếu cần thêm thôngtin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.
15. Hạn dùng cúa thuốc: 36 tháng kề từ ngày sản xuất.

loãngởphêquản,cân phải hútđê lây ranêungười bệnhgiảm
khả năng ho.
Sốc phản vệ dẫn đến tử vong khi dùng acetylcystein đã được
báo cáo, thường xảy ra trong khoảng thời gian 30— 60 phút,
cần theo dõi và ngừng thuốc nếu phản ứng xảy ra và xử trí
kịp thời.
Nếu có nôn dữ đội khi uống thuốc thì cần theo dõi chảy máu
da dày hoặc giãn thực quản, loét dạ dày.
Việc kết hợp acetylcystein với các thuốc giảm ho hoặc làm
khô dịch tiệt là không hợp lý.
Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân bị loét dạ dày tá
tràng.
Túdược:
Viên nangcứng MAXXMUCOUS”-AC200 cóchứa lactos
Những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp không d

nạp galactose, thiếu hụt lactase hoặc kém hấp thu glucoseÔ,NG T
galactose khong nén dung thuốc nay.

cổ Lee
6. Sửdụnøthuốccho phụ nữcó thai

Dữ liệu về việc dùng acetylcystein trên phụ nữ có thai bị đu
chế. Các nghiên cứu trên động vật thí nghiệm không cho thấy
wae
có độc tính trên sinh sản. Acetylcystein có qua nhau t

TRACH:
Không có dữ liệu cho thấy có nguy cơ có hại cho trẻ.Trong
thời kỳ mang thai, việc dùng thuốc này chỉ được cân nhắc
néu cần thiết.
7. Sửdụngthuốc cho phụ nữcho con bú
Chưa biết acetylcystein có bài tiết qua được sữa mẹ hay
không. Nguy cơ cho trẻ bú mẹ không được loại trừ.
8. Ảnh hướng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc
Acetylcystein không có hoặc ảnh hưởng không đáng kế lên
khả năng lái xe và vận hành máy móc.
9. Tưtơácnthugốc
Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ
thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị
bằng acetylcystein.
Thanhoạttínhcóthểlàmgiảmtácdụngcủaacetylsystein.
Các thử nghiệm ở -viro cho thấy khi trộn lẫn kháng sinh
nhóm cephalosporin và acetylecystein, có một lượng kháng
sinh bị bất hoạt. Do đó thận trọng nên dùng kháng sinh
đường uống ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi dùng
acetylcystein.
Dùng đồng thời nitroglycerin và acetylcystein gây hạ huyết
áp đáng kê và dẫn đến sự giãn nở động mạch thái dương kèm
có thê khởi phát cơn đau đầu. Nếu pHải điều trị đồng thời
nitroglycerin và acetylcystei benh han nénduge theo doi
 
vàcảnhbáovềhạhuyếtapnz ‹èmđauđâu.

B. HUONGDANSUDUNGTHUOCCHOCANBOYTE

10. Tác dunø không mong muôn (ADR)

16. Ngay xem xét sửa đối, cập nhật lại nôi dung hướngdẫn sử
dụng thuốc:

1. Tinhchat Khi điềutrị với acetylcystein, cóthể xuất hiện nhiều đà

https://nhathuocngocanh.com/



It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

 

CONG TY CO PHẢN DƯỢC PHÁM AMPHARCO U.S

Điện thoại: 0613 566202; Fax: 0613 566203 -
`. AMPHARCO U.S.A ;

nội khí quản nếu cần, truyền dịch tĩnh mạch đẻ tăng thể tích
Hệmiễndịch: quámẫn. huyết tương, hít thuốc chủ vận beta-adrenergic nếu co thắt

Hệthânkinh:nhứcđầu. phếquản,tiêmtĩnh mạch 500mghydrocortison hoặc 125 mg
Taivà taitrong: ù tai. methylprednisolon.
Tìmmạch:nhịptìmnhanh. Có thể ức chế phản ứng quá mẫn với acetylcystein bao gồm
Mạchmáu:hạhuyếtáp.

phát hồng ban toàn thân, ngứa, buồn nôn, nôn, chóng mặt
Tiêu hóa: nôn, tiêu chảy, viêm miệng, đau bụng, buồn nôn.

bằng dùng kháng histamin trước. Có ý kiến cho rằng quá mẫn
Davàmôđướida:nỗimàyđay,phátban,phùmạch,ngứa.

là do cơ chế giả dị ứng trên cơ sở giải phóng histamin hơn là
Toàn thân: sốt.

do nguyên nhân miễn dịch. Vì phản ứng quá mẫn đã xảy ra
Hiếm gap, ADR < 1/1.000

tới ³⁄ sô người tiêm tĩnh mạch acetylcystein để điều trị quá
Hôhấp, ngựcvàtrungthat: cothắtphếquản, khóthở.

liều paracetamol, nên các thầy thuốc cần chú ý dùng kháng
Tiêu hóa: khó tiêu.
histamin để phòng phản ứng đó.
Rathiémgặp,ADR<1/10.000
11.Qua liêu và cách xửtrí
Hệ miễn dịch: sốc phản vệ, phản ứng phản vệ.

Triệu chứng: Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tựMạchmáu:xuấthuyết.
như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: đặc biệtChưa biết (Không thể ưóc tính được từ dữ liệu sẵn có) làtụt huyếtáp. Các triệu chứngkhác baogồm suy hô hấp, tanToàn thân: phù mặt. máu,đôngmáunội mạch lantỏavàsuythận. Tửvongđãxảy

Hướngdẫn cách xửtríADR
ra ởngười bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang điều

Dùng dung dịch acetylcystein pha loãng có thể giảm khả trị nhiễm độc paracetamol. Quá liều acetylcystein xảy ra khi
nănggâynônnhiềudothuốc. tiêmtruyềnquánhanh vàvới liềuquácao.
Phải điều trị ngay phản ứng phản vệ bằng tiêm dưới da Diéu trị: trong trường hợp quá liều, khuyến cáo điều trị quá
adrenalin (0,3 - 0,5 ml dung dịch 1/1.000) thở oxy 100%, đặt liêu theo triệu chứng.

SảnxuâtvàPhânphôi bởi:

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, TỶ
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